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TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển của các thiết bị điện tử, nhu cầu sử dụng pin trên thế giới càng ngày càng cao, số 
lượng pin thải ra khổng lồ; tuy nhiên việc thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng còn nhiều vấn đề, là hiểm 
họa gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe con người. Tại Việt Nam, những nghiên cứu về sử dụng 
và thải bỏ pin còn rất hạn chế. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mô tả nhận thức và hành 
vi sử dụng, thải bỏ pin đã qua sử dụng của sinh viên trường Đại học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng. Phương 
pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 337 sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đối tượng 
nghiên cứu có nhận thức đúng về sử dụng pin chiếm tỷ lệ cao (69%), nhưng nhận thức đúng về thải bỏ 
pin lại thấp (28%). Có tới 64% đối tượng nghiên cứu vứt pin đã sử dụng vào thùng rác sinh hoạt, chỉ có 
11% sinh viên đem pin đã sử dụng đến các điểm thu gom pin. Nguyên nhân chính khiến sinh viên không 
đem pin đến điểm thu hồi là do không biết các điểm thu hồi. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác truyền 
thông nhằm giảm thiểu sử dụng pin, đặc biệt là loại pin sử dụng một lần và tăng cường thải bỏ pin đúng 
cách cho sinh viên.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ pin của con 
người rất cao. Ước tính mỗi năm trung bình 
một người dân Mỹ sở hữu 2 viên pin nút áo và 
10 viên pin kiềm một lần [1]. Năm 2014, thị 
trường tiêu thụ pin đạt 62 tỷ USD, tăng gấp đôi 
vào năm 2019 và dự đoán sẽ tăng gấp 5 lần vào 
năm 2031 [2]. Pin được sử dụng trong rất nhiều 
lĩnh vực, từ sản xuất đến các thiết bị gia dụng 
trong các hộ gia đình. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi tập trung tìm hiểu về pin gia dụng.

Các loại pin gia dụng phổ biến gồm có 
pin sử dụng một lần, pin có thể sạc lại và các 
bình ắc quy [3]. Trong một viên pin gia dụng 
có chứa các chất kim loại (mental) và các chất 
không phải là kim loại (nonmental) như là chì 

(Pb), thủy ngân (Hg), cadmium (Cd), v.v hoặc 
cacbon (C), flo (F), lưu huỳnh (S), v.v [4]. Do 
đó, nếu những viên pin không sử dụng nữa được 
xử lý bằng cách chôn lấp và thiêu đốt thì những 
kim loại nặng có trong pin sẽ bị rò rỉ vào môi 
trường đất, nước và không khí, gây ô nhiễm 
môi trường và gây độc cho hệ sinh thái [5]. 
Quan trọng hơn hết, pin xử lý không đúng cách 
còn gây tác hại đến sức khỏe của con người gây 
ra các bệnh ung thư, biến dạng các chi, v.v [6]. 
Mỗi viên pin thải bỏ ra môi trường không đúng 
cách có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1m3 
đất trong 50 năm. Vì vậy, hành động không vứt 
pin lẫn với rác thải thông thường và đem pin 
đến các điểm thu hồi là điều vô cùng cần thiết.

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy nhận 
thức của đối tượng nghiên cứu về các tác hại của 
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pin đối với môi trường và sức khỏe tương đối 
cao nhưng hiểu biết về các điểm thu hồi pin đã 
sử dụng thấp [7 - 9]. Hành vi thu gom pin riêng 
và đem đến các điểm thu hồi vẫn còn thấp, hầu 
hết vẫn còn vứt chung với các rác thải sinh hoạt 
[7, 9]. Tuy nhiên, tại Việt Nam chúng tôi chưa 
tìm thấy nghiên cứu nào tìm hiểu về nhận thức 
và hành vi sử dụng và thải bỏ pin đã sử dụng, 
đặc biệt là ở đối tượng sinh viên. Trong đó, sinh 
viên khối ngành sức khỏe là những người có 
vai trò quan trọng trong phòng, chống các bệnh 
do môi trường gây ra trong tương lai.

Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này 
nhằm mô tả nhận thức, quan điểm và hành vi 
sử dụng và thải bỏ pin đã sử dụng của sinh viên 
trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 
(ĐHKTYDĐN) để từ đó đưa ra các khuyến 
nghị nhằm tăng cường việc thu gom và xử lý 
pin đúng cách để hạn chế ảnh hưởng đối với 
môi trường và sức khỏe. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

Sinh viên chính quy đang theo học tại trường 
ĐHKTYDĐN, đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại trường 
ĐHKTYDĐN từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022.

2.3 Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.4 Cỡ mẫu nghiên cứu 

Sử dụng công thức ước lượng một tỷ lệ 
trong quần thể:

n = Z2
(1 - /2)

p (1 - p)
d2

Trong đó, Z(1- α/2) = 1,96; p = 0,5 (vì không 
có nghiên cứu nào được thực hiện trước đó nên 
chúng tôi chọn p = 0,5 để cỡ mẫu lớn nhất); d 
= 0,08 (sai số cho phép). Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp chọn mẫu phân tầng nên cỡ mẫu 

được hiệu chỉnh với hệ số thiết kế là 2 và 10% 
dự trù hao hụt mất đối tượng. Vậy cỡ mẫu 
nghiên cứu tối thiểu là 332 sinh viên. Thực tế, 
nghiên cứu đã thu thập được thông tin của 337 
sinh viên.

2.5 Phương pháp chọn mẫu

Áp dụng phương pháp chọn mẫu phân 
tầng không tỷ lệ. Chia toàn bộ sinh viên 
ĐHKTYDĐN  thành 7 nhóm theo ngành học 
tương ứng là: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, 
Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y 
học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Y tế công 
cộng. Sau đó, lập danh sách sinh viên ở mỗi 
nhóm, và sử dụng phần mềm Microsoft Excel 
lập các bảng số ngẫu nhiên tương ứng với từng 
nhóm để chọn ra đối tượng nghiên cứu.

2.6 Biến số nghiên cứu

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: 
Tuổi, giới, nơi ở hiện nay, ngành học và năm 
học. Nhận thức sử dụng và thải bỏ pin. Hành 
vi sử dụng và thải bỏ pin: Loại pin sử dụng, 
số pin sử dụng và hành vi thải bỏ pin theo đặc 
điểm chung của đối tượng nghiên cứu. Điều 
kiện thuận lợi và khó khăn trong việc thải bỏ 
pin đúng cách.	

2.7 Phương pháp thu thập thông tin

Nghiên cứu thu thập số liệu bằng bảng câu 
hỏi được xây dựng dựa trên một nghiên cứu ở 
Trung Quốc vào năm 2015 [10] và chỉnh sửa, 
bổ sung theo mục tiêu nghiên cứu. Bộ câu hỏi 
đã được gửi cho 20 sinh viên làm thử nghiệm 
và chỉnh sửa để đảm bảo tính chính xác và dễ 
hiểu của các câu hỏi. Tùy thuộc vào lịch học 
tập trung tại trường của các lớp, các đối tượng 
nghiên cứu được phát bộ câu hỏi điền trực tiếp 
trên lớp hoặc được gửi mẫu khảo sát online 
thông qua Google Form.

2.8 Xử lý và phân tích số liệu

Số liệu sau khi thu thập sẽ được nhập bằng 
phần mềm Epidata 3.2 và được xử lý, làm sạch 
và phân tích số liệu bằng phần mềm Rstudio 
version 4.0.5. Phân tích thống kê mô tả bằng 
phân phối tần suất và tỷ lệ cho các biến phân 
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loại và tính giá trị trung bình, giá trị trung vị, 
mode, tứ phân vị, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn 
nhất đối với các biến định lượng. Để so sánh, 
tìm sự khác biệt giữ hai biến định tính, áp dụng 
test Chi square (χ2) hoặc Fisher’s exact test. 
Mức ý nghĩa thống kê p < 0,05 được áp dụng.

Phân loại và đánh giá nhận thức của sinh viên:

Nhận thức tốt: Trả lời đúng ≥ 70% số câu hỏi.

Nhận thức chưa tốt: Trả lời đúng < 70% số 
câu hỏi.

2.9 Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu đã được Hội đồng đạo đức Y 
sinh học của ĐHKTYDĐN thông qua số 118/
BB-HĐĐĐ ngày 2/3/2022. Các đối tượng 
nghiên cứu tự nguyện tham gia và được quyền 
rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào. Các thông 
tin cá nhân của đối tượng nghiên cứu được 
mã hóa và giữ bí mật, chỉ dùng cho mục đích 
nghiên cứu và không công khai dưới bất kỳ 
hình thức nào.

III. KẾT QUẢ

Nghiên cứu đã thu thập thông tin của 337 
sinh viên, với độ tuổi trung bình là 20,64. Tỷ 
lệ sinh viên nữ (72%) tham gia nghiên cứu cao 
gấp 2,5 lần so với sinh viên nam (28%). Ngành 
Điều dưỡng có tỷ lệ sinh viên tham gia đông 
nhất (27%), ít nhất là ngành Y tế công cộng 
(6%). Tỷ lệ sinh viên tham gia theo năm học 
chênh lệch không nhiều, dao động từ 20% - 
27%, chỉ có sinh viên năm 5 tham gia ít nhất 
(2%), không có sinh viên năm 6 nào đồng ý 
tham gia nghiên cứu. Sinh viên sống ở trọ 
(73%) tham gia nhiều hơn so với sinh viên sống 
cùng gia đình (27%).

3.1 Nhận thức sử dụng và thải bỏ pin

Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá nhận thức 
của sinh viên ở hai khía cạnh: Nhận thức sử 
dụng pin và nhận thức thải bỏ pin. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh viên có nhận 
thức tốt về pin và sử dụng pin cao (69%), trong 
khi tỷ lệ sinh viên có nhận thức tốt về thải bỏ 
pin sau khi sử dụng tương đối thấp (28%), với 
89% sinh viên không biết các điểm thu hồi pin 
hiện có. Trong đó, ngành Y khoa có nhận thức 
tốt nhất và ngành Dược có nhận thức thấp nhất 
ở cả hai khía cạnh (Bảng 1). 

Ngành Nhận thức tốt về sử dụng pin
(n = 233; %) 

Nhận thức tốt thải bỏ pin
(n = 96; %)

Y khoa 54 (77) 28 (40)

Dược học 49 (70) 14 (20)

Xét nghiệm 18 (56) 10 (31)

Phục hồi chức năng 18 (72) 6 (24)

Điều dưỡng 55 (61) 22 (24)

Hình ảnh y học 21 (70) 11 (37)

Y tế công cộng 18 (90) 5 (25)

Tổng 233 (69) 96 (28)

Bảng 1. Nhận thức tốt theo ngành

3.2 Hành vi sử dụng và thải bỏ pin

3.2.1 Hành vi sử dụng pin

Loại pin được sinh viên sử dụng nhiều nhất 

là pin lithium-ion (88%) và pin sử dụng một lần 
(71%). Trong đó, đối với pin sử dụng một lần, 
mỗi năm 75% số sinh viên thay từ 10 viên pin 
trở xuống. 
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3.2.2 Hành vi thải bỏ pin

Hành vi thải bỏ pin phổ biến nhất ở sinh 
viên là vứt pin vào thùng rác (64%), tiếp đến 
là lưu trữ tại nhà (31%), bán phế liệu (12%) và 
đem pin đến điểm thu hồi (11%). Sự khác biệt 
tỷ lệ vứt pin vào thùng rác theo ngành học, tỷ 
lệ lưu trữ pin tại nhà theo nơi ở hiện nay và tỷ 

lệ đem pin đến điểm thu hồi theo năm học có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05). Theo đó, ngành Y đa 
khoa và ngành Điều dưỡng có tỷ lệ vứt pin vào 
thùng rác thấp nhất. Sinh viên sống ở nhà có xu 
hướng lưu trữ pin tại nhà hơn là sinh viên ở trọ. 
Sinh viên năm 3 đem pin đến điểm thu hồi cao 
nhất trong tất cả các năm (Hình 1a, b, c).   

3.3.3 Điều kiện thuận lợi và khó khăn trong 
việc đem pin đến điểm thu hồi

Động lực lớn nhất khiến sinh viên mang pin 
đến các điểm thu hồi là do sinh viên quan tâm 
đến tác hại của pin đến môi trường và sức khỏe. 

Các điểm thu hồi ở vị trí gần nhà cũng là điều 
kiện thuận lợi khiến cho sinh viên thu hồi pin 
(Hình 2). Bên cạnh đó, không biết các địa điểm 
thu hồi (74%) là khó khăn lớn nhất ngăn sinh 
viên đem pin đến điểm thu hồi (Hình 3).

Hình 1. Hành vi thải bỏ pin theo năm học (a), nơi ở (b) và ngành học (c)
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Hình 2. Điều kiện thuận lợi trong việc đem pin đến điểm thu hồi (n = 38)

Hình 3. Khó khăn trong việc đem pin đến điểm thu hồi (n = 299)
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3.3 Sự sẵn sàng chi trả phí tái chế và hệ 
thống đặt cọc có hoàn trả

Tỷ lệ sinh viên sẵn sàng chi trả phí tái chế và 
hệ thống đặt cọc có hoàn trả là 55%. Trong đó, tỷ 
lệ sẵn sàng chi trả của ngành Y đa khoa là 67% 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với ngành Dược 
là 37% sau khi hiệu chỉnh Bonferroni (p < 0,002).

IV. BÀN LUẬN

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã tìm hiểu 
nhận thức pin theo hai khía cạnh chính là sử 
dụng và thải bỏ pin; trong đó, chỉ ra được sinh 
viên có nhận thức tốt về pin và sử dụng pin, còn 
nhận thức về thải bỏ pin thì còn thấp. Tỷ lệ sinh 
viên không biết các điểm thu hồi pin ở nghiên 
cứu này (89%) cao hơn rất nhiều so với nghiên 
cứu ở Úc vào năm 2022 chỉ có hơn 50% người 
dân không biết các điểm thu hồi hiện có [9]. 
Đây cũng chính là nguyên nhân chính sinh viên 
không thải bỏ pin đúng cách.

So với các nghiên cứu khác trên thế giới về 
học sinh và sinh viên, tỷ lệ vứt vào thùng rác 

sinh hoạt ở sinh viên trường ĐHKTYDĐN là 
64%, cao gần gấp đôi so với nghiên cứu trên 
tại Pháp năm 2011 (35%) và nghiên cứu tại 
Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 (31%) [7 - 8]. Một trong 
những nguyên có thể do các nhà sản xuất và 
nhập khẩu pin vẫn chưa có động thái tích cực 
và thực tế trong việc thu hồi pin cũ, dù quyết 
định số 16/2015/QĐ-TTg năm 2015 đã quy 
định rõ nhà sản xuất có trách nhiệm trong việc 
thực hiện thu hồi thông qua các điểm thu hồi 
hoặc hệ thống thu hồi. Hiện nay, ở Đà Nẵng, 
các điểm thu hồi pin đều tự phát, nhỏ lẻ, chủ 
yếu là từ các phong trào bảo vệ môi trường 
do các quán cà phê, siêu thị, hoặc các tổ chức 
Đoàn hội tổ chức. Tương tự với hành vi vứt 
pin vào thùng rác, hành vi lưu trữ pin tại nhà 
ở nghiên cứu này cũng cao hơn với các nghiên 
cứu trước đó [11]. Đáng chú ý, khác với các 
nghiên cứu tại Úc hay Thổ Nhĩ Kỳ, sinh viên ở 
Đà Nẵng còn có một cách thải bỏ pin khác đó là 
đem pin đi bán phế liệu, hình thức này phổ biến 
đứng thứ ba trong các cách thải bỏ pin (12%) 
và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tuy 
nhiên, hành vi này cũng được ghi nhận ở một 
nghiên cứu tại Trung Quốc vào năm 2015 với 
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tỷ lệ cao hơn so với nghiên cứu của chúng tôi 
(17,22%) [12]. Lý do giải thích cho hành vi này 
có thể do các đối tượng nghiên cứu sinh viên sẽ 
không lấy pin ra khỏi thiết bị điện tử mà sẽ thải 
bỏ chung cả pin với thiết bị đó khi bán phế liệu. 
Các nghiên cứu về sự thải bỏ rác thải điện tử 
trước đó ở Việt Nam cũng đã chứng minh các 
thiết bị điện tử không sử dụng thường sẽ được 
đem đi bán phế liệu hơn là đem đến điểm thải 
bỏ riêng [13].

Đối với sự sẵn lòng trả thêm phí tái chế 
và hệ thống đặt cọc có hoàn trả tỷ lệ sẵn sàng 
chi trả phí tái chế và hệ thống đặt cọc có hoàn 
trả của sinh viên trường ĐHKTYDĐN trong 
nghiên cứu này là 55%; ngang tương tự với 
tỷ lệ trong nghiên cứu của Arain tại trường 
đại học Midwestern Mỹ vào năm 2020: là có 
54,9% sinh viên sẵn lòng chi trả phí tái chế vào 
năm 2020 [14]. Một số nghiên cứu khác trên 
thế giới cũng chứng minh được sự hiệu quả của 
hệ thống đặt cọc có hoàn trả trong việc khuyến 
khích người dân tái chế các rác thải bao gồm cả 
pin [15 - 16]. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ mới 
xem xét sự sẵn lòng chi trả, vì vậy, trong tương 
lai cần có thêm các nghiên cứu vận dụng phân 
tích chi phí - lợi ích để đánh giá tính khả thi của 
biện pháp này.

V. KẾT LUẬN

Nghiên cứu cho thấy các đối tượng nghiên 
cứu có nhận thức tốt về sử dụng pin chiếm tỷ 
lệ cao (69%), nhưng nhận thức tốt về thải bỏ 
pin lại có tỷ lệ thấp (28%). Hành vi sử dụng 
pin một lần vẫn còn cao (73%). Phần lớn đối 
tượng nghiên cứu (64%) thải bỏ pin bằng cách 
vứt pin vào thùng rác sinh hoạt, chỉ có 11% 
sinh viên đem pin đã qua sử dụng đến các điểm 
thu gom pin do không biết phương pháp thải bỏ 
pin đúng cách không biết điểm thu hồi pin đã 
qua sử dụng. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công 
tác truyền thông về cách thải bỏ pin đúng, cung 
cấp danh sách các điểm thu hồi pin hợp lệ cho 
sinh viên. Cần thêm các nghiên cứu can thiệp 
nhằm hạn chế việc sử dụng pin, đặc biệt là pin 
dùng một lần; và gia tăng tỷ lệ đem pin đến 
điểm thu hồi.
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AWARENESS AND BEHAVIOR RELATED TO BATTERY USAGE 
AND DISPOSAL AMONG STUDENTS AT DA NANG UNIVERSITY 
OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY IN 2022

Nguyen Pham Mai Thi1, Nguyen Xuan Huong2

1Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy
2Phan Chau Trinh University, Quang Nam

Along with the rapid increase in the usage 
of electricity devices, the demand for batteries 
has been dramatically increasing; thus the 
amount of used batteries disposal is enormous. 
Improper disposal of used batteries can lead to 
environmental pollution and pose a great risk 
to human health. Research on battery usage 
and disposal is limited in Viet Nam. This study 
aims to investigate awareness and behavior 
among students of Da Nang University of 
Medical Technology and Pharmacy regarding 
their usage and disposal of batteries. A cross-
sectional study was implemented with 377 full-
time students participating. Results show that 

in general, students have good awareness about 
battery usage (69%), but have low awareness 
about the disposal of used batteries (28%). 
The majority of students put used batteries 
in household bins, only 11% of students took 
used batteries to battery collection points. The 
reason for this inappropriate disposal is a lack 
of knowledge about available battery collection 
points. Therefore, public education and the 
media should focus on encouraging university 
students to minimize battery usage and to 
dispose used batteries properly.

Keywords: Students; awareness; battery 
usage; battery disposal; Da Nang


